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Các Thẩm phán:                                

 

Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền
 

Bà Nguyễn Thị Duyên Hằng 

Ông Bùi Văn Tâm  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị An  Đào - T ư ký Tò  án n ân dân tỉnh 

Bìn  Dương.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị P ước – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 10 t áng 12 năm 2021, ngày 05 và 12 tháng 01 năm 2022, 

tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án 

dân sự thụ lý số 143/2021/TLPT-DS ngày 24/5/2021 về việ  “Tr n     p quyền 

sử dụng đ t”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2021/DS-ST ngày 23 tháng 3 năm 2021 

 ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dương bị k áng  áo. 

Theo Quyết định đư  vụ án ra xét xử phúc thẩm số 185/2021/QĐPT-DS,     

ngày 16 tháng 4 năm 2021, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 63/2021/QĐPT-

DS ngày 10 tháng 12 năm 2021, giữa  á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Mai Thị L, sin  năm 1953; địa chỉ: Số 17/6C khu phố 

T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Võ T n Đ, sin  năm 1979; 

địa chỉ: Số 118/44 đường B, khu phố Đ, p ường T2, thành phố D, tỉnh Bình 

Dương, là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 08/3/2019). 

- Bị đơn: Ông Phạm Văn M, sin  năm 1956; địa chỉ: Số 187A khu phố 1, 

p ường T1, thành phố B, tỉn  Đồng Nai.  
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Thanh 

T, Văn p òng Luật sư C, thuộ  Đoàn Luật sư T àn  p ố Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Mai Thị L, sin  năm 1953; 

2. Ông Tống Văn B, sin  năm 1980; 

3. Bà Tống Thị Kim N, sin  năm 1982; 

4. Ông Tống Kim Đ1, sin  năm 1985; 

5. Ông Tống Thanh T1, sin  năm 1987; 

6. Ông Tống Thành T2, sin  năm 1990; 

7. Bà Tống Hoàng H, sin  năm 1992; 

Trú  ùng địa chỉ: Số 17/6C khu phố T, p ường T1, thành phố D, tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị 

Kim N, ông Tống Kim Đ1, ông Tống Thanh T1, ông Tống Thanh T2, bà Tống 

Hoàng H: Ông Võ T n Đ, sin  năm 1979; địa chỉ: Số 118/44 đường B, khu phố 

Đ, p ường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quyền 

(Văn bản ủy quyền ngày 08/3/2019).  

8. Bà Phạm Thị G, sin  năm 1946; địa chỉ: Số 16/7 khu phố T, p ường 

T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bà G: Ông Phạm Văn M; địa chỉ: Số 187A, 

khu phố 1, p ường T1, thành phố B, tỉn  Đồng N i, là người đại diện theo ủy 

quyền (Văn bản ủy quyền ngày 04/7/2019). 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Phạm Văn M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ t ẩm: 

[1] Nguyên đơn bà Mai Thị L và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

ông Võ Tấn Đ thống nhất trình bày: 

Bà Mai Thị L khởi kiện tranh ch p quyền sử dụng đ t với ông M có diện 

tích 1.717,9m
2
 (theo kết quả đo đạc thực tế) thuộc các thử  đ t số 223, 224, 293 

và 1093 tờ bản đồ B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thị xã (nay là thành 

phố) D, tỉn  Bìn  Dương. P ần đ t tranh ch p là một phần trong tổng diện tích 

đ t là 10.200m
2
, thửa số 0016m, thuộc gi y chứng khoán số 326-01-11 do 

Trưởng ty điền địa Biên Hòa c p ngày 17/03/1971 cho bà Quảng Thị M1 (mẹ 
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chồng bà L), đ t tọa lạc xã T, huyện T, tỉnh Biên Hòa (nay là khu phố T, p ường 

T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương). Bà M1 trực tiếp quản lý và sử dụng đến 

năm 1975 t ì   o ông Tống Văn H1 (là em chồng) một phần đ t gò để trồng 

khoai, trồng đậu. Phần diện tích đ t còn lại bà M1 sử dụng, ông V cùng quản lý 

sử dụng với bà M1. Đến năm 1991, bà M1 để lại cho ông Tống Văn V và bà L. 

Đến năm 1992, bà M1 chết. Năm 2004, ông Tống Văn V lập hồ sơ  ợp thức hóa 

và đã được Ủy ban nhân dân huyện (nay là thành phố) D, tỉn  Bìn  Dương   p 

Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 2295 QSDĐ/HTH-TB ngày 10/5/2004, 

số thửa 223, 224, 293 có diện tích là 1907m
2
, tờ bản đồ B3, tọa lạc tại  p T, xã 

T1, huyện (nay là thành phố) D, tỉn  Bìn  Dương.  

Năm 1996, ông Tống Văn H1 đã tự đi đăng ký kê k  i và đã được c p 

Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 129 có diện tích là 7.461m
2
. Đến năm 

2000, bà Phạm Thị T2 (vợ ông Tống Văn H1) c p đổi Gi y chứng nhận quyền 

sử dụng đ t số 954 QSDĐ/CQ-TB ngày 24/4/2004 có diện tích 8.275,8m
2
, trong 

gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t này có 03 thử  đ t mà bà L và ông Tống 

Văn V đ ng sử dụng là 223, 224, 293. Đến năm 2012, ông M làm thủ tục phân 

chia di sản thừa kế của bà T2 để lại và được c p Gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t số 984568 và số 984569 do Ủy ban nhân dân huyện (nay là thành phố) 

D c p ngày 22/3/2012 trong đó  ó 03 t ửa 223; 224; 293. Việc ông H1 đi kê 

k  i đăng ký và được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t, ông V và bà L 

không biết. Vì vậy, bà L đã k ởi kiện yêu cầu hủy gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t c p cho bà T2, ông M. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 

221/2018/HC-PT của Tòa án nhân dân c p cao tại Thành phố Hồ C í Min  đã 

tuyên ch p nhận yêu cầu khởi kiện của bà L hủy toàn bộ gi y chứng nhận quyền 

sử dụng đ t đã   p cho bà Phạm Thị T2 và ông Phạm Văn M do không chứng 

min  được nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với phần đ t đ ng tranh ch p là 

thửa 223, 224, 293, đồng thời tuyên hủy gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t đã 

c p cho ông Tống Văn V do c p trùng. Nay bà L yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã 

(nay là thành phố) D công nhận cho bà L và  á  đồng thừa kế của ông V được 

quyền sử dụng diện tích 1.717,9m
2 

thuộc thử  đ t số 223, 224, 293 và 1093 tờ 

bản đồ B3, tọa lạc khu phố T, p ường T1, thị xã (nay là thành phố) D, tỉnh Bình 

Dương. 

[2] Bị đơn ông Phạm Văn M trình bày: 

Nguồn gốc 03 thử  đ t đ ng tranh ch p là một p ần trong diện tí   đ t do 

cha ông M là ông Tống Văn H1 đăng ký sử dụng, đượ  U  b n n ân dân  uyện 

T1   p  i y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 129/ CNSB ngày 15/10/1991  sổ 

tr ng), trong đó  ó  á  t ử  đ t số 573, 374 và 387. Năm 1992, ông H1 qu  đời. 

Năm 2000, bà T2 đã kê k  i, đăng ký quyền sử dụng đ t, Ủy b n n ân dân  uyện 
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D  An đã   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số K792023 ngày 24/4/2000 

cho bà T2  sổ đ ) với diện tí   đ t 8.275,8m
2
, trong đó  ó  á  t ử  đ t số 293, 

223 và 224. 

Năm 2009, bà T2 qu  đời, ông M t ừ  kế quyền sử dụng đ t  ủ  bà T2, 03 

t ử  đ t số 293, 223 và 224 t ể  iện trong gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

 ủ  bà T2 đã đượ  tá   t àn  02 t ử : t ử  số 1229 diện tí   1.115m
2
, tờ bản đồ 

số B3.1, t  o Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 984568 ngày 22/3/2012 và 

t ử  đ t số 1230, diện tí   721m
2
, tờ bản đồ số B3.1, t  o Gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t số 984569 ngày 22/3/2014 c p cho ông Phạm Văn M. 

Năm 1991, ông Tống Văn V t uê  ủ  ông H1 03 t ử  đ t số 573, 374 và 

387  t  o sổ tr ng) để sử dụng.  ng V có trả cho ông H1 mỗi năm 03 dạ lúa. Việc 

cho thuê đ t không lập văn bản, không gi y tờ gì. Việc trả lú   àng năm k ông  ó 

gi y tờ tài liệu gì chứng min . S u k i bà T2 qu  đời, ông M đòi đ t n ưng ông V 

k ông trả. Hiện nay, ông V đã bện  và qu  đời, bà L khởi kiện yêu cầu công nhận 

cho bà L quyền sử dụng đ t đối với thử  đ t 223, 224, 293, 1093 thì ông M không 

Đ1 ý. 

[4] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị G do ông Phạm 

Văn M đại diện trình bày: Thống nh t lời trình bày của bị đơn ông Phạm Văn M. 

[5] Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Tống Văn B, bà Tống Thị 

Kim N, ông Tống Kim Đ1, ông Tống Thanh T1, ông Tống Thanh T2, ông Tống 

Hoàng H do ông Võ Tấn Đ trình bày: Thống nh t lời trình bày củ  nguyên đơn. 

[6] Tại Công văn số 1942/UBND-NC ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân thị xã D (nay là thành phố D), tỉnh Bình Dương có nội dung:  

Theo sổ mụ  kê năm 1995  ủ  p ường T1 thể hiện thử  đ t số 223, 224, 

293 tờ bản đồ số B3 do bà Phạm Thị T2 kê k  i đăng ký và đã được Ủy ban nhân 

dân huyện D c p Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 594QSDĐ/CQ.TB ngày 

24/4/2000. Theo sổ mụ  kê năm 2005  ủ  p ường T1 thì thử  đ t số 223, 224 do 

ông Tống Văn B kê k  i đăng ký, t ử  đ t số 293, 1093, tờ bản đồ số B3 do ông 

Tống Văn V kê khai đăng ký. Ngày 10/5/2004, Ủy ban nhân dân huyện D c p 

Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 2295 QSDĐ/HTH-TB cho ông Tống Văn 

V. Thực hiện Bản án số 221/2018/HC-PT ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân dân 

c p cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/01/2019, C i n án  Văn p òng 

Đăng ký đ t đ i t àn  p ố D đã t ực hiện thủ tục thu hồi Gi y chứng nhận quyền 

sử dụng đ t số CH 03503 c p ngày 22/3/2012 cho ông Phạm Văn M. N ư vậy, 

diện tí   đ t 1.717,9m
2
 thuộc thử  đ t số 223, 224, 293, 1093 tờ bản đồ số B3 

hiện n y   ư    p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t cho tổ chức, cá nhân nào. 

Căn  ứ Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 
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tỉn  Bìn  Dương t ì p ần đ t trên thuộc quy hoạ   đ t ở và đ t giao thông. Sau 

khi có kết quả giải quyết cuối cùng củ   á   ơ qu n  ó t ẩm quyền đối với phần 

đ t này, Ủy ban nhân dân thành phố D sẽ xem xét c p gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t t  o quy định của pháp luật về đ t đ i. 

[7] Biên bản xác minh ngày 04/10/2019 và ngày 25/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân phường T1, thành phố D, tỉnh Bình Dương có nội dung: 

Theo sổ mục kê ruộng đ t và tờ bản đồ số 01 (thành lập theo Chỉ thị 299) 

tại trang 14 và 21, các thử  đ t số 374, 382, 572 ghi tên Tập đoàn T3. Theo sổ địa 

  ín  đ t lập năm 1999, quyển số 02 - T, trang số 71 thể hiện bà Phạm Thị T2 – 

chủ sử dụng đ t các thửa 223, 224, 293. Theo sổ mụ  kê đ t lập năm 1999,  á  

thử  đ t 223, 224, 293 thể hiện tên bà Phạm Thị T2. Việ  kê k  i đăng ký  ủa bà 

Phạm Thị T2 để được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t theo diện đại trà. 

Đối với việ  kê k  i năm 2005, t ống nh t nội dung trả lời củ  C i n án  Văn 

phòng Đăng ký đ t đ i. Các thửa đ t số 223, 224, 293, 1903 do gi  đìn  bà Mai 

Thị L là người quản lý, sử dụng. Các thử  đ t số 223, 224, 293, 1093 tờ bản đồ số 

B3 (bản đồ năm 1985) trướ  năm 1991 do Tập đoàn T3 I quản lý khi tập đoàn 

  ư  t n rã,  òn  i trực tiếp sử dụng thì Ủy b n k ông rõ; năm 1971 bà Quảng Thị 

M1 (B) đượ  Trưởng ty điền địa Biên Hòa c p Gi y chứng khoán số 326-01-11 

với diện tích 10.200m
2
 đ t tại xã T, huyện T, tỉnh Biên Hòa (nay là khu phố T, 

p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương). Tuy n iên, trên gi y chứng khoán 

không thể hiện sơ đồ thử  đ t 10.200m
2
 và Ủy b n n ân dân p ường cũng không 

lưu trữ hồ sơ   p gi y chứng k oán nên k ông xá  địn  được diện tí   đ t các 

đương sự đ ng tr n     p có nằm trong diện tích 10.200m
2
 mà bà M1 (B) được 

c p theo gi y chứng khoán hay không. Qua rà soát sổ đăng ký ruộng đ t năm 

1985 lưu trữ tại Ủy ban nhân dân p ường T1 thì không th y bà Quảng Thị M1 

(B) đăng ký kê k  i t ử  đ t nào tại xã T1  n y là p ường T1, thành phố D, tỉnh 

Bìn  Dương). 

[8] Công văn số 25/CCT-LPI ngày 06/01/2021 và Công văn số 544/CCT-

LP1 ngày 18/3/2021 của Chi cục Thuế thành phố D trả lời về việc xác minh thông 

tin nộp thuế của đương sự cho Tòa án như sau:  

Qu   á  biên l i đã t u t uế từ năm 1999 trở về trước thì việc kê khai, phát 

hành thông báo thuế, thu thuế nông nghiệp và thuế n à đ t là do UBND xã, 

p ường, thị tr n thực hiện. Từ năm 1999 đến nay, huyện D được tách ra từ huyện 

Thuận An, do đó C i  ục Thuế D k ông  òn  ăn  ứ để trả lời, mặt khác trên biên 

lai và thông báo thuế không ghi số thửa, tờ bản đồ nên Chi cục Thuế  ũng k ông 

thể đối chiếu xác minh theo yêu cầu của Tòa án. 
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Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 118/2019/DS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa 

án nhân dân thị xã (nay là thành phố) D đã tuyên xử: 

Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn bà Mai Thị L đối với bị đơn 

ông Phạm Văn M về việc tranh ch p quyền sử dụng đ t. 

Bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thanh T2 và bà Tống Hoàng H được quyền sử 

dụng diện tí   đ t 1.717,9m
2
 thuộc thử  đ t số 223, 224, 293 và 1093 tờ bản đồ 

B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thị xã D, tỉn  Bìn  Dương   ó bản vẽ kèm 

theo). 

Bà Mai Thị L , ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thanh T2 và bà Tống Hoàng H được quyền kê 

k  i đăng ký để được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t t  o quy định của 

pháp luật. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng và quyền kháng cáo. 

Sau khi có bản án sơ t ẩm, ngày 03/12/2019, bị đơn ông Phạm Văn M có 

đơn kháng cáo bản án sơ t ẩm đề nghị Tòa án c p phúc thẩm sử  án t  o  ướng 

không ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn. Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉn  Bìn  Dương k áng ng ị bản án sơ t ẩm theo Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 05/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 25/12/2019 đề nghị Tòa án 

c p phúc thẩm xét xử t  o  ướng hủy bản án sơ t ẩm. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 138/2020/DS-PT ngày 23 tháng 6 năm 

2020 của Tòa án nhân dân tỉn  Bìn  Dương đã tuyên xử: 

1. Ch p nhận kháng nghị theo Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 

05/2019/QĐKNPT-VKS-DS ngày 25/12/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉn  Bìn  Dương. 

2. Ch p nhận một phần kháng cáo của bị đơn ông Phạm Văn M. 

3. Hủy Bản án dân sự sơ t ẩm số 118/2019/DS-ST ngày 27 t áng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân thị xã (nay là thành phố) D, tỉn  Bìn  Dương.  

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố D giải quyết lại theo thủ 

tụ  sơ t ẩm. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2021/DS-ST ngày 23 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thành phố D, tỉn  Bìn  Dương đã tuyên xử: 

1. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn bà Mai Thị L đối với bị 

đơn ông Phạm Văn M về việc tranh ch p quyền sử dụng đ t. 
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Bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thành T2 và bà Tống Hoàng H được quyền sử 

dụng diện tí   đ t 1.717,9m
2
 thuộc các thử  đ t số 223, 224, 293 và 1093 tờ bản 

đồ B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 

Bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thành T2 và bà Tống Hoàng H được quyền kê 

k  i đăng ký để được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t t  o quy định của 

pháp luật. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo và 

quyền yêu cầu thi hành án. 

S u k i  ó bản án sơ t ẩm, ngày 02/4/2021, bị đơn ông P ạm Văn M 

k áng  áo toàn bộ bản án sơ t ẩm, đề ng ị Tò  án   p p ú  t ẩm sử  bản án sơ 

t ẩm t  o  ướng k ông    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện. Bị đơn vẫn giữ nguyên ý kiến không Đ1 ý yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Người có quyền lợi, ng    vụ liên quan vẫn giữ nguyên qu n điểm. 

Các đương sự không th a thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, Luật sư Nguyễn Văn 

Tài trình bày quan điểm:  

Nguyên đơn   o rằng phần đ t tranh ch p của bà M1 để lại n ưng nguyên 

đơn k ông  ó   ứng cứ gì chứng minh mối liên hệ giữa gi y chứng khoán của 

bà M1 với các thử  đ t tranh ch p. Bị đơn xá  định nguồn gố  đ t do cha mẹ bị 

đơn k  i p á từ năm 1975; năm 1991 gi o   o ông V sử dụng là  ó  ơ sở, vì 

năm 1991, ông H1 được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t, chứng minh 

trướ  đó ông H1 đã đăng ký kê k  i và t ực tế sử dụng đ t. Nguyên đơn k ông 

có chứng cứ nào xá  địn  đã sử dụng đ t trướ  đó   y  ó việ  đăng ký kê k  i. 

Sau khi ông H1 m t, bà T2 mới đi đăng ký   p đổi. Và tại Sổ mụ  kê xá  định 

bà T2 đã đi kê k  i năm 1995  b o gồm các thử  đ t tranh ch p), trong khi thời 

điểm này, ông V  ó đăng ký kê k  i đ t n ưng k ông đăng ký  á  t ử  đ t đ ng 

tranh ch p này. Quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã D xá  định việc c p đ t 

cho ông V là sai quy định nên mới thu hồi gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t. 

Tại bản án hành chính phúc thẩm đã  ủy gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t 

c p cho bà T2 n ưng k ông t u  ồi gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t c p cho 

ông H1 nên về  ơ bản gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t c p cho ông H1 vẫn 

còn giá trị, không bị b t kì  ơ qu n nào  ủy b . Về hình thể các thử  đ t đều phù 

hợp với các thử  đ t c p cho ông H1. Chính quyền đị  p ương đã xá  địn  đ t 

tranh ch p ông H1 và bà T2 đã đăng ký kê k  i t  o C ỉ thị 299. Tòa án c p sơ 
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thẩm đã k ông tiếp cận, đán  giá toàn diện chứng cứ dẫn đến việc ra bản án 

k ông đảm bảo quyền lợi cho bị đơn. Do vậy, đề nghị c p phúc thẩm xem xét 

ch p nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ t ẩm t  o  ướng công nhận đ t 

thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị đơn, không ch p nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện củ  nguyên đơn. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nh n d n tỉnh Bình Dương phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: N ững người tiến  àn  tố tụng và t  m gi  tố tụng đã t ự   iện 

đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Nguyên đơn k ởi kiện 

yêu  ầu  ông n ận   o nguyên đơn và  á  đồng t ừ  kế  ủ  ông V đượ  quyền 

sử dụng  á  t ử  đ t số 223, 224, 293, 1903 tờ bản đồ B3. Nguyên đơn xá  địn  

p ần đ t tr n     p là một p ần trong tổng diện tí   đ t 10.200m
2
, t ử  0016m 

t uộ   i y   ứng k oán số 326-01-11 do Trưởng ty điền đị  Biên Hò    p ngày 

17/03/1971 cho bà M1, bà M1   ết để lại   o ông V. Tại Biên bản xá  min  

ngày 25/01/2021, Ủy b n n ân dân p ường T1   o biết: “Trên giấy chứng 

khoán không thể hiện sơ đồ thửa đất 10.200m
2
 và Ủy ban nh n d n phường 

cũng không lưu trữ hồ sơ cấp giấy chứng khoán nên không xác định được diện 

tích đất các đương sự đang tranh chấp có nằm trong diện tích 10.200m
2
 mà bà 

M1 (B) được cấp theo giấy chứng khoán hay không. Qua rà soát sổ đăng ký 

ruộng đất năm 1985 lưu trữ tại Ủy ban phường thì không thấy bà Quảng Thị M1 

(B) đăng ký kê khai thửa đất nào tại xã T1 (nay là phường T1, thành phố D, tỉnh 

Bình Dương”. Nguyên đơn k ông  ung   p đượ    ứng  ứ   ứng min  t ử  đ t 

tr n     p t uộ  p ần đ t bà M1 đượ  Trưởng ty điền đị  Biên Hò    p. Do đó, 

lời trìn  bày  ủ  nguyên đơn về nguồn gố  đ t tr n     p là k ông  ó  ơ sở. Bị 

đơn xá  địn  đ t  ủ  bà T2   ết để lại,  ó nguồn gố  do ông H1 và bà T2 khai 

p á và từ năm 1991, ông V t uê đ t  ủ  ông H1 n ưng k ông  ung   p đượ  

  ứng  ứ   ứng min , nguyên đơn  ũng k ông t ừ  n ận. Căn  ứ vào biên bản 

xá  min  tại Ủy b n n ân dân p ường T1, tại Sổ mụ  kê ruộng đ t năm 1985, 

quyển số 01, tr ng 14 và 21, các t ử  đ t số 573, 374 và 382 do Tập đoàn T3 kê 

k  i, đăng ký. N ư vậy,  ả nguyên đơn và bị đơn đều k ông   ứng min  đượ  

nguồn gố  đ t tr n     p. 

 Căn  ứ vào biên bản xá  min  tại Ủy b n n ân dân p ường T1: Theo Sổ 

đị    ín  năm 1995 t ì các t ử  đ t 223, 224, 293 do bà T2 kê k  i đăng ký. 

Theo Sổ đị    ín  năm 2005 t ì các t ử  đ t 223, 224 do ông V kê k  i đăng 

ký, t ử  đ t số 293, 1093 do ông Tống Văn B kê k  i đăng ký. Ông B xá  địn  

đ t là  ủ  ông V, ông   ỉ đứng tên kê k  i giùm. P ần đ t này  ó nguồn gố   ủ  

Tập đoàn T3. Tuy nhiên, ông H1 lại kê k  i đăng ký để   p sổ tr ng là k ông 

chính xác. Sau khi ông H1   ết, bà T2 kê k  i nguồn gố  đ t do bà T2 khai phá 

và đượ    p đổi sổ đối với  á  t ử  223, 224, 293  ũng là k ông   ín  xá .  ng 
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V, ông B kê k  i năm 2004 là  ăn  ứ vào t ự  tế quá trìn  sử dụng đ t. Biên bản 

xá  min  ngày 04/10/2019 tại Ủy b n n ân dân p ường T1 xá  địn  p ần đ t 

tr n     p do ông V và gi  đìn  sử dụng. Điều này p ù  ợp với lời k  i  ủ  

nguyên đơn và lời k  i  ủ  người làm   ứng đều xá  n ận từ k i bà M1 còn 

sống, bà M1 và ông V quản lý, sử dụng đ t. S u k i bà M1   ết, gi  đìn  ông V 

là người sử dụng.  

 Năm 1995, k i  òn sống, bà T2 k ởi kiện ông Tống Văn V về việ  tr n  

   p quyền sử dụng đ t diện tí   1.200m
2
 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T1, t ị xã 

D, tỉn  Bìn  Dương. Tại Bản án số 20/DSPT ngày 27/3/1995  ủ  Tòa án nhân 

dân tỉn  Bìn  Dương đã giữ nguyên bản án sơ t ẩm,    p n ận yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  bà T2, buộ  ông V trả   o bà T2 diện tí   1200m
2
. Ông V đã bị  ưỡng 

  ế gi o đ t. N ư vậy, việ  t uê mượn đ t đã đượ  giải quyết bằng bản án  ó 

 iệu lự  p áp luật từ năm 1995. Việ  bà T2 kê k  i đ t năm 1995 n ưng k ông 

p ải là người sử dụng đ t và  ũng k ông  ó gi y tờ gì   ứng min  nguồn gố  

đ t, trong k i p í  nguyên đơn  ó quá trìn  sử dụng đ t lâu dài. N ư vậy, ông V 

và gi  đìn  đã sử dụng đ t liên tụ ,  ông k  i, ng y tìn  đối với p ần đ t tr n  

   p trên 30 năm. Vì vậy, nguyên đơn k ởi kiện yêu  ầu  ông n ận quyền sử 

dụng đ t là  ó  ăn  ứ    p n ận t  o quy địn  tại Điều 236  ủ  Bộ luật Dân sự 

năm 2015. Tò  án   p sơ t ẩm tuyên xử p ù  ợp quy địn  p áp luật, k áng  áo 

 ủ  bị đơn là k ông  ó  ơ sở. Căn  ứ khoản 1 Điều 308  ủ  Bộ luật Tố tụng dân 

sự, đề ng ị Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết địn   ủ  bản án sơ t ẩm. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại p iên tò ,  ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày của các 

đương sự, ý kiến của Luật sư, Kiểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về nội dung tranh ch p:  

Nguyên đơn k ởi kiện tranh ch p quyền sử dụng đ t với bị đơn  ó diện 

tích 1.717,9m
2
 (theo kết quả đo đạc thực tế) thuộc các thử  đ t số 223, 224, 293 

và 1093 tờ bản đồ B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thị xã D (nay là thành 

phố D), tỉn  Bìn  Dương. P ần đ t tranh ch p nguyên đơn xá  định là một phần 

trong tổng diện tí   đ t là 10.200m
2
, thửa 0016 thuộc gi y chứng khoán số 326-

01-11 do Trưởng ty điền địa Biên Hòa c p ngày 17/03/1971 cho bà Quảng Thị 

M1 (mẹ chồng bà L), đ t tọa lạc tại xã T, huyện T, tỉnh Biên Hòa (nay là khu 

phố T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương). Bị đơn k ông    p nhận yêu 

cầu khởi kiện củ  nguyên đơn, xá  định nguồn gốc 03 thử  đ t là một p ần trong 

diện tí   đ t do     ông M là ông Tống Văn H1 đăng ký sử dụng, đượ  U  b n 

n ân dân  uyện T1   p  i y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 129/ CNSB ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx
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15/10/1991  sổ tr ng), trong đó  ó  á  t ử  đ t số 573, 374 và 387. Năm 1992, 

ông H1 qu  đời. Năm 2000, bà T2 đã kê k  i, đăng ký quyền sử dụng đ t, Ủy b n 

n ân dân  uyện D  An đã   p  i y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số K792023 

ngày 24/4/2000   o bà T2  sổ đ ) với diện tí   đ t 8.275,8m
2
, trong đó  ó  á  

t ử  đ t số 293, 223 và 224. Từ năm 1991, ông Tống Văn V t uê đ t của ông H1 

để canh tác và trả tiền t uê đ t bằng lú   àng năm.  

Hội đồng xét xử xét th y: Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ t ể hiện: 

Nguyên đơn cho rằng các thử  đ t đ ng tr n     p gồm 223, 224, 293 và 1903 

tờ bản đồ số B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thành phố D là một phần 

trong tổng diện tích 10.200m
2
 thuộc Gi y chứng khoán số 36-01-11 do Trưởng 

ty điền địa Biên Hòa c p ngày 17/3/1971 cho cụ Quảng Thị M1 (là mẹ chồng 

củ  nguyên đơn), cụ M1 chết để lại đ t cho ông Tống Văn V (là chồng nguyên 

đơn), n ưng k ông  ó   ứng cứ gì chứng minh. Tòa án c p sơ t ẩm thu thập 

chứng cứ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 02 về hồ sơ   p gi y chứng khoán nêu 

trên không có kết quả. Tại Biên bản xác minh ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân 

dân p ường T1 cho biết trên gi y chứng khoán không thể hiện sơ đồ thử  đ t 

10.200m
2
 và Ủy ban n ân dân p ường  ũng k ông lưu trữ hồ sơ. Do vậy, không 

xá  địn  được các thử  đ t tranh ch p có thuộc diện tích 10.200m
2
 theo Gi y 

chứng khoán số 36-01-11 hay không. Qua rà soát Sổ đăng ký ruộng đ t năm 

1985 lưu trữ tại Ủy b n n ân dân p ường thì không th y bà Quản Thị M1 đăng 

ký kê khai thử  đ t nào tại Ủy b n n ân dân xã  n y là p ường) T1, thành phố 

D, Tòa án c p sơ t ẩm  ũng đã n ận định lời trình bày củ  nguyên đơn về nguồn 

gố  đ t là k ông  ó  ơ sở. 

Về phía bị đơn xá  địn  đ t của cụ T2 (mẹ bị đơn)   ết để lại có nguồn 

gốc do cụ H1 (cha bị đơn) k  i p á và đăng ký, kê k  i năm 1991, được c p sổ 

tr ng; ba thử  đ t nguyên đơn đ ng tr n     p là một phần quyền sử dụng đ t 

trong sổ bìa tr ng cụ H1 được c p, cho cháu ruột là ông Tống Văn V (chồng của 

nguyên đơn) t uê trồng lúa, hoa màu, mỗi năm ông V trả cho cụ H1, cụ T2 03 

dạ lú , điều này bên nguyên đơn k ông t ừa nhận. Tuy nhiên, tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ t ể hiện cụ H1 được Ủy b n n ân dân  uyện T1   ũ)   p Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t số 129/ CNSB ngày 15/10/1991  sổ bìa tr ng), 

trong đó  ó  á  t ử  đ t số 573, 374 và 387. Năm 1992, cụ H1 qu  đời. Năm 

2000, cụ T2 đã kê k  i, đăng ký quyền sử dụng đ t, được Ủy b n n ân dân  uyện 

D  An (nay là thành phố D)   p  i y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số K792023 

ngày 24/4/2000   o cụ T2  sổ bìa đ ) với diện tí   8.275,8m
2
, trong đó  ó  á  

t ử  đ t số 293, 223 và 224 đ ng tr n     p trên. Năm 2009, cụ T2 qu  đời, ông 

M nhận t ừ  kế quyền sử dụng đ t  ủ  cụ T2, 03 t ử  đ t số 293, 223 và 224 t ể 

 iện trong gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t  ủ  cụ T2 đã đượ  tá   t àn  02 
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t ử : t ử  số 1229 diện tí   1.115m
2
, tờ bản đồ số B3.1, t  o Gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t số 984568 ngày 22/3/2012 và t ử  đ t số 1230, diện tí   

721m
2
, tờ bản đồ số B3.1, t  o Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 984569 

ngày 22/3/2014   p cho ông Phạm Văn M. 

Tại Công văn số 6679/CNVPĐKĐĐ - KTĐĐBĐ ngày 25/9/2019 của Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đ t đ i t ị xã D và Biên bản xác minh ngày 

04/10/2019 và ngày 25/01/2021 của Ủy b n n ân dân p ường T1, thành phố D 

thể hiện: Theo Sổ mục kê ruộng đ t và tờ bản đồ số 01 (thành lập theo Chỉ thị 

299) tại trang 14 và 21, các thử  đ t số 374, 382, 572 ghi tên Tập đoàn T3. Theo 

Sổ đị    ín  đ t lập năm 1999, quyển số 02 - T, trang số 71 thể hiện bà Phạm Thị 

T2 – chủ sử dụng đ t các thửa 223, 224, 293. Theo Sổ mụ  kê đ t lập năm 1999, 

các thử  đ t 223, 224, 293 thể hiện tên bà Phạm Thị T2. Việ  kê k  i đăng ký  ủa 

bà T2 theo diện đại trà. Các thử  đ t số 223, 224, 293, 1093 tờ bản đồ số B3 (bản 

đồ năm 1985) trướ  năm 1991 do Tập đoàn T3 I quản lý khi tập đoàn   ư  t n rã, 

còn ai trực tiếp sử dụng thì Ủy ban không rõ. Theo Sổ mụ  kê năm 2005 tại 

p ường T1 thì các thử  đ t 223, 224 do ông Tống Văn B (là anh của ông V) đăng 

ký; các thửa 293, 1093 do ông Tống Văn V đăng ký  ông B có lời k  i xá  định là 

đăng ký thay cho ông V). Năm 2004, ông V được c p gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t. 

Xét th y, quyền sử dụng các thử  đ t đ ng tranh ch p theo lời khai của các 

đương sự về nguồn gố  đ t thì không thống nh t với nhau. Tuy nhiên, từ năm 

1991 cụ H1 là cha ông M đã đăng ký, kê k  i và được c p gi y chứng nhận quyền 

sử dụng đ t; cụ H1 chết thì cụ T2 là vợ cụ H1 và là mẹ ông M tiếp tụ  đăng ký kê 

k  i và được c p đổi gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t sang sổ bì  đ . Sau khi 

cụ T2 chết, ông M thừa kế đ t của cụ T2 và được c p gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t. N ư vậy, gi  đìn  ông M đã  ó  ăn  ứ xác lập quyền sử dụng đ t hợp 

pháp qua các thời kỳ, phù hợp với quy định tại Điều 100; khoản 1 Điều 168 của 

Luật Đ t đ i năm 2013  Điều 2 của Luật Đ t đ i năm 1993; k oản 1, 2, 5 Điều 

50 của Luật Đ t đ i năm 2003). 

Tại Công văn số 194/UBND - TNMT ngày 26/01/2021 Ủy ban nhân dân 

thành phố Thuận An trả lời Công văn số 237/TA-DS ngày 24/12/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Thuận An đề nghị Tòa án xác minh liên hệ Ủy ban nhân dân 

p ường T1 để xác minh lý do vì sao theo Sổ mụ  kê năm 1985 t àn  lập theo Chỉ 

thị 299 thể hiện các thửa 223, 224, 293 (thử   ũ là 374, 382, 573 tờ bản đồ 01 

năm 1985) do Tập đoàn T3 I kê k  i đăng ký, n ưng lại c p gi y chứng nhận cho 

cụ H1 năm 1991. 

Kết quả Tòa án c p sơ t ẩm xác minh tại Ủy ban nhân dân p ường T1 thì 

Ủy ban n ân dân p ường  ũng xá  định các thử  đ t tranh ch p trướ  đó do Tập 
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đoàn T3 đăng ký, n ưng k ông  ó t ông tin gì về Tập đoàn T3 n ư  i là Trưởng 

Tập đoàn; s u k i tập đoàn t n rã t ì đ t được giao trả hoặc c p cho ai. Theo quy 

định của Luật Đ t đ i qu   á  t ời kỳ thì chính sách nh t quán củ  N à nước ta 

là: Đ t đ i t uộc sở hữu toàn dân, do N à nướ  đại diện chủ sở hữu quản lý; Nhà 

nước giao quyền sử dụng đ t cho cá nhân, tổ chức, hộ gi  đìn   ó đủ điều kiện 

t  o quy định của pháp luật. Thực tế, từ năm 1987  á  Tập đoàn sản xu t đã t n 

rã, năm 1989  ụ H1 đã đăng ký, kê k  i đ t (Biên nhận kê khai ruộng đ t do Ban 

nông nghiệp xã T1 c p, số 74  ngày 26/5/1989) và năm 1991  ụ H1 được c p 

gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t (sổ bìa tr ng). Gi y chứng nhận quyền sử 

dụng đ t này không bị N à nước thu hồi hoặc hủy b  mà được thay thế bằng  i y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t  sổ bìa đ ) số K792023 ngày 24/4/2000 do cụ T2 

đứng tên. Điều này càng chứng min   ăn  ứ xác lập quyền sử dụng đ t hợp pháp 

của bị đơn. 

Đối với Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số 2295 QSDĐ/HTH-TB do 

Ủy ban nhân dân huyện (nay là thành phố) D c p ngày 10/5/2004 cho ông Tống 

Văn V năm 2004 là   p trước thời điểm ông V kê k  i đăng ký năm 2005 là 

không phù hợp. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 221/2018/HC-PT ngày 

26/6/2018 của Tòa án nhân dân c p cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tại mục [2.3] 

đã nhận định việc Ủy ban nhân dân huyện D trướ  đây   p gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t cho ông V là sai sót, chồng l n và đã tuyên  ủy gi y chứng 

nhận quyền sử dụng đ t c p cho ông V.  

Đối với Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t c p cho ông M  ũng bị Tòa án 

nhân dân c p cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy với lý do k ông  ó  ăn 

cứ xá  định nguồn gốc diện tích 1.907m
2 

thuộc các thửa 223, 224, 293 ông V 

được c p gi y chứng nhận số 2295 QSDĐ/HTH-TB ngày 10/5/2004 là một phần 

trong tổng diện tích 7.461m
2
 của cụ Tống Văn H1 được c p Gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t số 129/ CNSB ngày 15/10/1991. Mặt khác, tại Bản án hành 

chính phúc thẩm nêu trên nhận định diện tí   đ t chuyển tên từ cụ H1 sang cụ T2 

tăng từ 7.461m
2 
lên 8.275,8m

2
 gần bằng diện tích trong sổ ông V (1.814m

2
) là từ 

đâu, đây là điểm sai trong việc c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t cho cụ 

T2. Nội dung này đã được thể hiện tại Biên bản hòa giải ngày 02/4/2019 của Ủy 

ban nhân dân p ường T1 n ư s u:“Đối với QSDĐ số 129 QSDĐ/TB ngày 

15/10/1991 cấp cho ông Tống Văn H1 tại các thửa đất số 374, 382, 573 tờ bản 

đố số 01, qua đối chiếu bản đồ giải thửa được lập theo Chỉ thị 299 bản đồ 1995, 

bản đồ 2005 và thực tế sử dụng đất thì về hình thể, tứ cận, vị trí là phù hợp với 

các thửa 223, 224, 293, 1093 tờ bản đồ B3, thuộc quyền sử dụng đất số 594 cấp 

ngày 24/4/2000 cho bà Phạm Thị T2”. Tại Biên bản xác minh ngày 04/10/2019, 

Ủy ban nhân dân p ường T1 tiếp tục khẳng định: Dựa trên nhận định so sánh về 
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hình thể thử  đ t thể hiện trên bản đồ năm 1985 t àn  lập theo Chỉ thị 299 với 

bản đồ địa chính thành lập năm 1995 và bản đồ địa chính thành lập năm 2005; 

kết hợp với so sán  đối chiếu giữ  tên người liên ranh tứ cận thể hiện trên gi y 

chứng nhận quyền sử dụng đ t với tên người liên ranh tứ cận thực tế hiện nay, 

nên Hội đồng hòa giải p ường T1 mới đư  r  n ận địn  n ư trên. Hơn nữa, theo 

Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 15/5/2019 (BL 350 - 351) và Biên bản 

xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/11/2020 (BL 605 - 606) thể hiện trên đ t 

tranh ch p chỉ có các cây hoa màu (dư  l o) và  ây  àng năm    uối) do bà L 

trồng, không có tài sản là công trình xây dựng   y  ây lâu năm  ủ  nguyên đơn. 

N ư vậy,  ó  ăn  ứ xá  định phần đ t tranh ch p là của bà T2, ông H1 cho ông 

V thuê sử dụng từ năm 1991. C o nên Biên bản xác minh ngày 04/10/2019 tại 

Ủy b n n ân dân p ường T1 và lời khai củ  người làm chứng ông Phạm Văn 

Cang, ông Phạm Văn P át, ông Nguyễn Văn Lự , ông C âu Văn T ơ, ông 

Phạm Ngọc T n xác nhận ông V, bà L và các con ông V   n  tá  đ t này là phù 

hợp.  

N ư vậy, đã  ó đủ  ăn  ứ khẳng định các thử  đ t đ ng tr n     p thuộc 

quyền sử dụng hợp pháp củ  gi  đìn  ông M, được chuyển tiếp từ cha ông M là 

cụ H1 đến mẹ ông M là cụ T2 và sau cùng ông M   ưởng thừa kế tài sản này từ 

mẹ là cụ T2), quyền lợi của ông M cần được bảo vệ. Tòa án c p sơ t ẩm ch p 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn là đán  giá   ứng cứ   ư  toàn 

diện. Tuy n iên, n ư đã p ân tí   ở phần trên t ì gi  đìn  ông V có quá trình sử 

dụng đ t (canh tác hoa màu) trong một thời gian dài. Vì vậy, cần xem xét công 

sứ    o nguyên đơn một phần đ t tương xứng là thử  đ t riêng biệt thuộc thửa 

đ t số 293 và 1093 có diện tích 609,9m
2 
tương ứng 35,5% tổng diện tí   đ t 

tranh ch p là hợp tình, hợp lý. 

Ông M có trách nhiệm bồi hoàn cho bà L giá trị các cây trồng do bà L đã 

trồng trên đ t thửa số 223 và thửa số 224 theo Biên bản định giá ngày 01/8/2019 

của Tòa án c p sơ t ẩm gồm: 13 cây cau x 250.000đ/ ây = 3.250.000 đồng; 04 

cây dừa x 170.000đ/ ây = 680.000 đồng; 15 cây chuối x 42.000đ/ ây = 630.000 

đồng, tổng số tiền là 4.560.000 đồng. 

Từ những phân tích trên, Tòa án c p sơ t ẩm ch p nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện củ  nguyên đơn là   ư  p ù  ợp,  ó  ăn  ứ để Hội đồng xét xử ch p 

nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn.  

[2] Trình bày củ  người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn là  ó 

 ăn  ứ ch p nhận một phần.  

[3] Qu n điểm củ  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉn  Bìn  Dương là 

 ó  ăn  ứ ch p nhận một phần. 
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[4] Về chi phí tố tụng:   

- Ông Phạm Văn M  ó ng    vụ t  n  toán   o nguyên đơn bà Mai Thị L 

số tiền 2.950.000đ (hai triệu   ín trăm năm mươi ng ìn đồng).  

- Nguyên đơn bà Mai Thị L phải chịu số tiền 500.000đ  năm trăm ng ìn 

đồng), được trừ vào số tiền đã nộp tạm ứng tại Tòa án c p sơ t ẩm. 

[5] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Nguyên đơn bà Mai Thị L và bị đơn ông 

Phạm Văn M là người cao tuổi và  ó đơn xin miễn án p í nên được miễn toàn 

bộ án p í t  o quy định tại điểm đ k oản 1 Điều 12 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n T ường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.   

 [6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn ông Phạm Văn M được miễn án 

phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ Điều 148, khoản 2 Điều 308, Điều 309 và Điều 313 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự;  

- Căn  ứ Điều 236  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 2 của Luật Đ t đ i 

năm 1993; các khoản 1, 2, 5 Điều 50 của Luật Đ t đ i năm 2003; Điều 100; 

khoản 1 Điều 168 của Luật Đ t đ i năm 2013; 

- Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

b n T ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

1. Ch p nhận một phần kháng cáo của bị đơn ông Phạm Văn M. 

2. Sửa một phần Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2021/DS-ST ngày 23 tháng 

3 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố D, tỉn  Bìn  Dương, n ư s u: 

2.1. Ch p nhận một phần yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn bà Mai Thị L 

đối với bị đơn ông Phạm Văn M về việ  “Tr n     p quyền sử dụng đ t”. 

- Bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thành T2 và bà Tống Hoàng H được quyền quản 

lý, sử dụng phần đ t có diện tích 602,9m
2
, thuộc thửa số 293 và thửa số 1093, tờ 

bản đồ B3, tọa lạc tại khu phố T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 
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- Ông Phạm Văn M được quyền quản lý, sử dụng phần đ t có diện tích 

1.115,0m
2
, thuộc thửa số 223 và thửa số 224, tờ bản đồ B3, tọa lạc tại khu phố 

T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 

- Ông M có trách nhiệm bồi hoàn cho bà Mai Thị L giá trị các cây trồng 

trên đ t gồm: 13 cây cau, 04 cây dừa, 15 cây chuối với tổng số tiền là 4.560.000 

đồng (bốn triệu năm trăm sáu mươi ng ìn đồng). 

Kể từ ngày người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chậm thi hành án, thì hàng tháng còn chịu tiền lãi đối với số tiền 

chậm t i  àn  án t  o quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.    

Bà Mai Thị L, ông Tống Văn B, bà Tống Thị Kim N, ông Tống Kim Đ1, 

ông Tống Thanh T1, ông Tống Thành T2, bà Tống Hoàng H và ông Phạm Văn 

M được quyền kê k  i đăng ký để được c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t 

t  o quy định của pháp luật về đ t đ i. 

2.2. Không ch p nhận một phần yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn bà Mai 

Thị L đối với bị đơn ông Phạm Văn M về việc tranh ch p quyền sử dụng đ t có 

diện tích 1.115,0m
2
, thuộc thửa số 223 và thửa số 224, tờ bản đồ B3, tọa lạc tại 

khu phố T, p ường T1, thành phố D, tỉn  Bìn  Dương. 

2.3. Về   i p í đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản:  

- Bị đơn ông Phạm Văn M  ó ng    vụ thanh toán cho nguyên đơn bà Mai 

Thị L số tiền 2.950.000 (hai triệu   ín trăm năm mươi ng ìn đồng).  

- Nguyên đơn bà Mai Thị L phải chịu số tiền 500.000đ  năm trăm ng ìn 

đồng), được trừ vào số tiền đã nộp tạm ứng tại Tòa án c p sơ t ẩm. 

2.4. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

- Nguyên đơn bà Mai Thị L và bị đơn ông Phạm Văn M được miễn toàn 

bộ án p í sơ t ẩm.  

- Hoàn trả cho bà Mai Thị L 300.000 đồng tiền tạm ứng án đã nộp theo 

Biên lai thu tiền số 0028422 ngày 18/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố D, tỉn  Bìn  Dương.  

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn ông Phạm Văn M được miễn án 

phí phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t  o quy định tại Điều 2 của 

Luật Thi hành án dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t  o quy định tại  á  Điều 6,7 và 9 
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của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t  o quy định 

tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Bìn  Dương;   

- Chi cục THADS thành phố D;

 - TAND thành phố D; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu: HCTP, HSVA, Tò  Dân sự.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

Huỳnh Thị Thanh Tuyền 

 


